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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ
	Mã hoá: HS/7.5.1D/02/P.ĐT

	
	
	Ban hành lần: 02

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 19/05/2011

	
	
	Trang/tổng số trang: 1/1



THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012 

	BIÊN CHẾ THỜI GIAN
	Khối năm thứ hai:   Kỳ IV ngày bắt đầu:30/01/2012; ngày kết thúc:13/05/2012; số tuần thực học:15;  ca học:  Sáng; Từ: 06h30

	
	Khối năm thứ ba:    Kỳ VI ngày bắt đầu: 28/11/2011; ngày kết thúc: 06/05/2012; số tuần thực học:10;  ca học: Chiều; Từ: 12h30

	
	Khối năm thứ nhất: Kỳ II ngày bắt đầu:20/02/2012; ngày kết thúc:03/06/2012; số tuần thực học:15;  ca học:  Sáng; Từ: 06h30


	Thứ
	Tiết
	CĐSP tiếng Anh K46
	CĐSP tiếng Anh K47A

(Sáng - P.102-B1)
	CĐSP tiếng Anh K47B

(Sáng - P.103-B1)
	CĐSP tiếng Anh K48

(Sáng - P.307 – B)

	
	
	Chiều
	Sáng (P.104-B1)
	
	
	

	
	
	Nhóm I (P.103-B1)
	Nhóm II (P.104-B1)
	Nhóm I
	Nhóm II
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Tư tưởng HCM

	
	2
	
	
	
	
	
	
	Tư tưởng HCM

	
	3
	
	
	
	
	
	
	Tâm lý học đại cương

	
	4
	
	
	
	
	
	
	Tâm lý học đại cương

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục học đại cương

	
	6
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục học đại cương

	3
	1
	Nói 5
	Từ vựng học
	
	
	
	
	Giáo dục học đại cương

	
	2
	Nói 5
	Từ vựng học
	
	
	
	
	Giáo dục học đại cương

	
	3
	Nói 5
	Từ vựng học
	Dịch AV-VA
	
	
	
	Tư tưởng HCM

	
	4
	Từ vựng học
	Nói 5
	Dịch AV-VA
	
	
	
	Tư tưởng HCM

	
	5
	Từ vựng học
	Nói 5
	Dịch AV-VA
	
	
	
	Tâm lý học đại cương

	
	6
	Từ vựng học
	Nói 5
	Dịch AV-VA
	
	
	
	Tâm lý học đại cương

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Đọc 5
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Đọc 5
	
	
	Dịch AV-VA
	
	
	GDTC 2

	
	4
	Đọc 5
	
	
	Dịch AV-VA
	
	
	GDTC 2

	
	5
	
	
	
	Dịch AV-VA
	
	
	

	
	6
	
	
	
	Dịch AV-VA
	
	
	

	5
	1
	
	Viết 5
	
	
	
	
	Nghe hiểu 1

	
	2
	
	Viết 5
	
	
	
	
	Nghe hiểu 1

	
	3
	
	Viết 5
	Dịch AV-VA
	
	
	
	Nghe hiểu 1

	
	4
	Viết 5
	
	Dịch AV-VA
	
	
	
	Nói 1

	
	5
	Viết 5
	
	Dịch AV-VA
	
	
	
	Nói 1

	
	6
	Viết 5
	
	Dịch AV-VA
	
	
	
	Nói 1

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	Đọc 1

	
	2
	
	Đọc 5
	
	
	
	
	Đọc 1

	
	3
	
	Đọc 5
	
	Dịch AV-VA
	
	
	Đọc 1

	
	4
	
	Đọc 5
	
	Dịch AV-VA
	
	
	Viết 1

	
	5
	
	
	
	Dịch AV-VA
	
	
	Viết 1

	
	6
	
	
	
	Dịch AV-VA
	
	
	Viết 1


GHI CHÚ: 

	BAN GIÁM HIỆU
	Ngày 10  tháng 11  năm 2011

P.TRƯỞNG KHOA 

Vũ Mạnh Cường


PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HK II - NĂM HỌC 2011- 2012 

	TT
	LỚP CĐSPTA K46
	LỚP CĐSPTA K47A
	LỚP CĐSPTA K47B
	LỚP CĐSPTA K48

	
	HỌC PHẦN
	GIẢNG VIÊN
	HỌC PHẦN
	GIẢNG VIÊN
	HỌC PHẦN
	GIẢNG VIÊN
	HỌC PHẦN
	GIẢNG VIÊN

	1
	Nói 5
	Cô Dân Huyền
	
	
	
	
	GDTC 2
	Khoa GDTC-QP

	2
	Từ vựng học
	Cô Trần Hạnh
	
	
	
	
	Nói 1
	Thầy Vũ Cường

	3
	Đọc hiểu 5
	Cô Anh Thư
	
	
	
	
	Nghe hiểu 1
	Cô Cầm Giang

	4
	Viết 5
	Cô Châu Băng
	
	
	
	
	Đọc hiểu 1
	Cô Vũ Nguyệt

	5
	Dịch AV-VA
	Thầy Vũ Cường
	
	
	
	
	Viết 1
	Cô Mai Hương
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	Tư tưởng HCM
	Khoa LLCT

	7
	
	
	
	
	
	
	Tâm lý học ĐC
	Khoa LĐXH

	8
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục học ĐC
	Khoa LĐXH
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	Ngày 14 tháng  9 năm 2011

TRƯỞNG KHOA

Vũ Mạnh Cường
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